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STT Tên loại văn bản Biểu mẫu 

1 
Phụ lục điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao tháng 
Phục lục 01 

2 Phụ lục điểm trừ Phục lục 02 

3 Kế hoạch công tác phòng, đơn vị tháng 1A.1 

4 Kết quả công tác phòng, đơn vị tháng 1A.2 

5 Kế hoạch công tác phòng, đơn vị năm  1A.3 

6 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng của Sở Nội vụ 1A 

7 Danh sách kết quả đánh giá phòng, đơn vị tháng 1C 

8 Kế hoạch công tác cá nhân tháng 2A.1 

9 Kết quả công tác cá nhân tháng 2A.2 

10 Kế hoạch công tác cá nhân năm 2A.3 

11 Kế hoạch công tác cá nhân tuần 3A 

12 Báo cáo kết quả đánh giá tháng của Văn phòng 3C 

13 Báo cáo đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng tạo 4B 

14 Phiếu biểu quyết xếp loại tập thể phòng, đơn vị năm 4C 

15 Phiếu đánh giá tập thể phòng, đơn vị tháng 5A 

16 Thông báo kết quả đánh giá tháng của Sở Nội vụ 6A 

17 Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, đánh giá tháng của Sở Nội vụ 6A.1 

18 
Biểu tổng hợp cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tháng của Sở 

Nội vụ 
6A.2 

19 Phiếu đánh giá cá nhân tháng (Lãnh đạo Sở) 6B 

20 Báo cáo đề xuất, đánh tháng đối với Giám đốc Sở 7A 

21 Phiếu đánh giá cá nhân tháng (Lãnh đạo phòng, đơn vị) 7B 

22 Phiếu đánh giá cá nhân năm 8A 

23 
Phiếu đánh giá cá nhân tháng (Công chức, viên chức 

không giữ chức vụ quản lý) 
8B 

24 Phiếu đánh giá tập thể phòng, đơn vị năm 9A 

25 Thông báo kết quả đánh giá năm của Sở Nội vụ 10A 

26 Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, đánh giá năm của Sở Nội vụ 10A.1 

27 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm của Sở Nội vụ 11A 

28 Phiếu đánh giá cá nhân tháng (người lao động) 19B 
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